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I. PRONUNCIATION: PHÁT ÂM

1. Chọn từ có âm tiết được gạch chân có phát âm khác với những từ còn lại:

Ví dụ: 
 1. A. how 
B. town
C. power
D. slow
Đáp án đúng: D

2. Chọn từ khác loại:

Ví dụ: 
1. A. always 
B. usually 
C. early 
D. often

Answer: C

II. LANGUAGE FOCUS: 
1. Tenses: Thì

1.1. Simple present: Hiện tại đơn 

* CÔNG THỨC THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

	Thể
	Động từ “tobe”
	Động từ “thường”

	Khẳng định
	S + am/is/are + ……

I + am

He, She, It  + is

You, We, They  + are


	S + V(s/es) + ……

I, You, We, They  +  V (inf)…..

He, She, It  + V (s/es)



	Phủ định


	S + am/is/are + not +

is not = isn’t ;
are not = aren’t
Ex.: She is not my friend. (Cô ấy không phải là bạn tôi)
	S + do/ does + not + V (inf)….

do not = don’t
does not = doesn’t
Ex: He doesn't work in a shop. (Anh ta không làm việc ở cửa tiệm)

	Nghi vấn
	Yes – No question (Câu hỏi ngắn) 

Q: Am/ Are/ Is  (not) + S + ….?

A: Yes, S + am/ are/ is.

     No, S + am not/ aren’t/ isn’t. 


	Yes – No question (Câu hỏi ngắn)

Q: Do/ Does (not) + S + V(inf)..?

A: Yes, S + do/ does.

      No, S + don’t/ doesn’t.

 

 


Lưu ý khác:

Khi chia động từ ở thì này, đối với ngôi thứ nhất (I), thứ hai (you) và thứ 3 số nhiều (they) thì động từ không phải chia, sử dụng động từ nguyên thể không có “to” như ở ví dụ nêu trên. Đối với ngôi thứ 3 số ít (he, she, it), phải chia động từ bằng cách thêm đuôi có "s/es" tùy từng trường hợp. Ví dụ: He walks. / She watches TV ...
Cách thêm s/es sau động từ:
– Thêm s vào đằng sau hầu hết các động từ: want - wants; work - works;…

– Thêm es vào các động từ kết thúc bằng ch, sh, s, ss, x, z, o: miss - misses; wash - washes; fix - fixes; teach - teaches; go - goes ...

– Bỏ y và thêm ies vào sau các động từ kết thúc bởi một phụ âm + y:

study - studies; fly - flies; try - tries ...

* CÁCH SỬ DỤNG THÌ HIỆN TẠI ĐƠN
- Diễn tả một thói quen hay hành động diễn ra thường xuyên, lặp đi lặp lại.
- Diễn tả chân lý, sự thật hiển nhiên.
- Diễn tả sự việc xảy ra trong tương lai
- Sử dụng trong câu điều kiện loại 1
- Sử dụng trong một số cấu trúc khác trong tiếng Anh
* DẤU HIỆU NHẬN BIẾT
Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn: khi trong câu có các trạng từ chỉ tần suất: 
-  Always (luôn luôn) , usually (thường xuyên), often (thường xuyên), frequently (thường xuyên) , sometimes (thỉnh thoảng), seldom (hiếm khi), rarely (hiếm khi), hardly (hiếm khi), never (không bao giờ), generally (nhìn chung), regularly (thường xuyên) ...

-  Every day, every week, every month, every year, every morning … (mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm).

     Daily, weekly, monthly, quarterly, yearly (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng năm)

-  Once/ twice/ three times/ four times….. a day/ week/ month/ year,……. (một lần/ hai lần/ ba lần/ bốn lần ……..mỗi ngày/ tuần/ tháng/ năm)

1.2.  Present continuous: Hiện tại tiếp diễn 

* CÔNG THỨC THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

	Câu khẳng định
	Câu phủ định
	Câu hỏi

	S + am/ is/ are + V-ing
CHÚ Ý:
– S = I + am

– S = He/ She/ It + is

– S = We/ You/ They + are

 

===> Ta thấy động từ trong câu sử dụng thì hiện tại tiếp diễn cần phải có hai thành phần là: động từ “tobe” và “V-ing”. Với tùy từng chủ ngữ mà động từ “to be” có cách chia khác nhau.

 
	S + am/ is/ are + not + V-ing

CHÚ Ý:
– am not: không có dạng viết tắt

– is not = isn’t

– are not = aren’t

===> Đối với câu phủ định của thì hiện tại tiếp diễn, ta chỉ cần thêm “not” vào sau động từ “tobe” rồi cộng động từ đuôi “–ing”.​

 
	Am/ Is/ Are + S + V-ing?
Trả lời:

- Yes, I am. – Yes, he/ she/ it + is. – Yes, we/ you/ they + are.

- No, I + am not. – No, he/ she/ it + isn’t. – No, we/ you/ they + aren’t.

===> Đối với câu nghi vấn, ta chỉ việc đảo động từ “tobe” lên trước chủ ngữ.

 


* CÁCH SỬ DỤNG CỦA THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN
- Diễn tả một hành động đang xảy ra ngay tại thời điểm nói
Ví dụ:

+ They are watching TV now. (Bây giờ họ đang xem TV.)
+ Tim is riding his bike to school at the moment. (Lúc này Tim đang đạp xe đến trường.)
- Diễn tả sự việc hoặc hành động nói chung đang diễn ra nhưng không nhất thiết phải thực sự diễn ra ngay lúc nói
Ví dụ:

+ I am finding a job. (Tôi đang tìm kiếm một công việc.) => Không nhất thiết là tôi đang tìm việc ngay tại thời điểm nói, nhưng tôi đang trong quá trình tìm kiếm một công việc (sau khi ra trường hoặc sau khi nghỉ ở công ty cũ.)

- Diễn tả một sự việc đã được dự trù trước cho tương lai 
Ví dụ:

+ I bought the ticket yesterday. I am flying to New York tomorrow. (Tôi đã mua vé hôm qua. Ngày mai tôi sẽ bay tới New York.)
+ What are you doing next week? (Bạn sẽ làm gì vào tuần tới?)

- Diễn tả hành động thường xuyên lặp đi lặp lại, gây sự bực mình hay khó chịu cho người nói, thường dùng trong câu có sử dụng “always”
Ví dụ:

+ He is always coming late. (Anh ta luôn tới trễ.)

- Dùng để diễn tả cái gì đó thay đổi, phát triển hơn
Ví dụ:

+ The children are growing quickly. (Đứa trẻ cao thật nhanh.)

- Diễn tả một cái gì mới, đối lập với tình trạng trước đó
Ví dụ:

+ These days most people are using email instead of writing letters. (Ngày nay hầu hết mọi người sử dụng email thay vì viết thư tay.)

* DẤU HIỆU NHẬN BIẾT
- Trạng từ chỉ thời gian
· now: bây giờ

· right now: ngay bây giờ

· at the moment: lúc này

· at present: hiện tại

· at + giờ cụ thể (at 12 o’lock)

- Trong câu có các động từ
· Look! (Nhìn kìa!)

· Listen! (Hãy nghe này!)

· Keep silent! (Hãy im lặng!)

Những động từ không chia ở Hiện tại tiếp diễn:
	1. Want : muốn

2. Like : thích

3. Love : yêu

4. Need : cần

5. Prefer : thích hơn

6. Believe : tin tưởng

7. Contain : chứa đựng

8. Taste: nếm

9. Suppose : cho rằng

10. Remember : nhớ

11. Realize : nhận ra

12. Understand: hiểu biết
	13. Depend: phụ thuộc

14. Seem : dường như/ có vẻ như

15. Know : biết

16. Belong : thuộc về

17. Hope : hy vọng

18. Forget : quên

19. Hate : ghét

20. Wish : ước

22. Mean : có nghĩa là

23. Lack : thiếu

24. Appear : xuất hiện

25. Sound : nghe có vẻ như


1.3.  Simple past: Quá khứ đơn 

* CÔNG THỨC THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN

	Thể
	Động từ “tobe”
	Động từ “thường”

	Khẳng định
	                     S + was/ were…
CHÚ Ý:

S = I/ He/ She/ It (số ít) + was

S= We/ You/ They (số nhiều) + were


	S + V-ed, cột 2
Ví dụ:

– We studied English last night. (Tối qua chúng tôi đã học tiếng Anh.)

– He met his old friend near his house yesterday. (Anh ấy đã gặp người bạn cũ của mình ngay gần nhà ngày hôm qua.)

	Phủ định
	                S + was/were not…
Đối với câu phủ định ta chỉ cần thêm “not” vào sau động từ “to be”.

CHÚ Ý:

– was not = wasn’t

– were not = weren’t


	            S + did not + V (inf)…
Trong thì quá khứ đơn câu phủ định ta mượn trợ động từ “did + not” (viết tắt là “didn’t), động từ theo sau ở dạng nguyên thể.)



	Nghi vấn
	        Was/Were+ S ….?
Trả lời: Yes, I/ he/ she/ it + was.

– No, I/ he/ she/ it + wasn’t

Yes, we/ you/ they + were.

– No, we/ you/ they + weren’t.

Câu hỏi ta chỉ cần đảo động từ “to be” lên trước chủ ngữ.


	                    Did + S + V(inf)……?
Trong thì quá khứ đơn với câu hỏi ta mượn trợ động từ “did” đảo lên trước chủ ngữ, động từ theo sau ở dạng nguyên thể.


	Lưu ý
	· Ta thêm “-ed” vào sau động từ:
– Thông thường ta thêm “ed” vào sau động từ.

– Ví du: watch – watched / turn – turned/ want – wanted

* Chú ý khi thêm đuôi “-ed” vào sau động từ.

+ Động từ tận cùng là “e” -> ta chỉ cần cộng thêm “d”.

Ví dụ: type – typed/ smile – smiled/ agree – agreed

+ Động từ có MỘT âm tiết, tận cùng là MỘT phụ âm, trước phụ âm là MỘT nguyên âm -> ta nhân đôi phụ âm cuối rồi thêm “-ed”.
Ví dụ:stop – stopped/ shop – shopped/ tap – tapped

NGOẠI LỆ: commit – committed/ travel – travelled/  prefer – preferred

+ Động từ tận cùng là “y”:
– Nếu trước “y” là MỘT nguyên âm (a,e,i,o,u) ta cộng thêm “ed”.

·  Một số động từ bất qui tắc không thêm “ed”.
Có một số động từ khi sử dụng ở thì quá khứ không theo qui tắc thêm “ed”. Những động từ này ta cần học thuộc.

Ví dụ: go – went/ get – got /  see – saw/ buy – bought.


* CÁCH DÙNG THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN
Cách dùng
- Diễn đạt một hành động xảy ra một, một vài lần hoặc chưa bao giờ xảy ra trong quá khứ
- Diễn đạt các hành động xảy ra liên tiếp trong quá khứ
- Diễn đạt một hành động xen vào một hành động đang diễn ra trong quá khứ
- Dùng trong câu điều kiện loại II
* DẤU HIỆU NHẬN BIẾT THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN


Trong câu có các trạng từ chỉ thời gian trong quá khứ:
– yesterday (hôm qua)

– last night/ last week/ last month/ last year: tối qua/ tuần trước/ tháng trước/ năm ngoái

– ago: Cách đây. (two hours ago: cách đây 2 giờ/ two weeks ago: cách đây 2 ngày …)

– when: khi (trong câu kể)
1.4. Near future: Tương lai gần

* CÔNG THỨC THÌ TƯƠNG LAI GẦN

	Câu khẳng định
	Câu phủ định
	Câu hỏi

	S + am/is/are + going to + V(inf)…
S = I -> am
Ex: I am going to join the club.
S = You/We/They -> are
Ex: We are going to join the club.
S = He/She/It -> is
Ex: He is going to join the club.


	S + am/is/are + not + going to + V(inf)…
Trong đó:
Am not = am not, is not = isn't, are not= aren't
Ex: She is not going to go swimming this weekend. (Cuối tuần này cô ấy sẽ không đi bơi)


	Am/is/are + S + going to + V(inf)…?
Ex: Are you going to go to the party tonight? (Bạn sẽ tham gia bữa tiệc tối nay chứ?)
→ Yes, I am / No, I am not




* CÁCH DÙNG THÌ TƯƠNG LAI GẦN

- Diễn tả kế hoạch hay dự định về một việc sẽ thực hiện trong tương lai. Thường có các từ chỉ thời gian tương lai đi kèm.

Ex: + I am going to visit my uncle tomorrow.

       + What are you going to do tonight?

- Diễn tả một dự đoán chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai do có căn cứ trên tình huống hiện tại.
Ex: + Look at those black clouds. It is going to rain.
       + My nose is tickling. I think I’m going to sneeze.

* DẤU HIỆU NHẬN BIẾT THÌ TƯƠNG LAI GẦN

- In the future, Next year/ week/time, Soon, Tomorrow, Tonight, In + thời gian
1.5. Simple future: Tương lai đơn
* CÔNG THỨC THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN

	Câu khẳng định
	Câu phủ định
	Câu hỏi

	S + will/shall +  V(inf)…
CHÚ Ý:

– I will = I’ll                     They will = They’ll

– He will = He’ll               We will = We’ll

– She will = She’ll           You will = You’ll

– It will = It’l
	S + will/ shall + not + V(inf)…
CHÚ Ý:

- will not = won’t

- Shall not = shan’t


	Will/Shall + S + V(inf)…?
Trả lời: 

Yes, S + will/ shall.

 No, S + won’t/shan’t



Chú ý: 

- Will dùng được với tất cả các chủ ngữ. Shall chỉ được dùng với chủ ngữ I, we

- Shall thường được dùng trong câu hỏi đề nghị
* CÁCH DÙNG THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN

	Cách dùng thì tương lai đơn
	Ví dụ về thì tương lai đơn

	Diễn đạt một quyết định tại thời điểm nói
	We will see what we can do to help you.( Chúng tôi sẽ xem để có thể giúp gì cho anh.)

I miss her. I will go to her house to see her. ( Tôi nhớ cô ấy. Tôi sẽ đến nhà gặp cô ấy )

	Đưa ra lời yêu cầu, đề nghị, lời mời
	Will you open the door? ( Anh đóng cửa giúp tôi được không?) → lời yêu cầu.

Will you come to lunch? ( Trưa này cậu tới ăn cơm nhé? )   → lời mời

Will you turn on the fan? ( Bạn có thể mở quạt được không ?) → lời yêu cầu.

Will you go to this party tonight? ( Bạn sẽ đến bữa tiệc tối nay chứ? )→ lời mời

	Diễn đạt dự đoán không có căn cứ
	People will not go to Jupiter before 22nd century.( Con người sẽ không thể tới sao Mộc trước thế kỉ 22. )

I think people will not use computers after 25th century. ( Tôi nghĩ mọi người sẽ không sử dụng máy tính sau thế kỷ 25 )


* DẤU HIỆU NHẬN BIẾT THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN

Trong câu có các trạng từ chỉ thời gian trong tương lai:

– in + thời gian: trong … nữa (in 2 minutes: trong 2 phút nữa)

– tomorrow: ngày mai

– Next day: ngày hôm tới

– Next week/ next month/ next year: Tuần tới/ tháng tới/ năm tới

Trong câu có những động từ chỉ quan điểm như:

–  think/ believe/ suppose/ …: nghĩ/ tin/ cho là

– perhaps: có lẽ

– probably: có lẽ

1.6. Present perfect: Hiện tại hoàn thành

* CÔNG THỨC THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH
	Câu khẳng định
	Câu phủ định
	Câu hỏi

	S + have/ has + PP
CHÚ Ý:

– S = I/ We/ You/ They + have

– S = He/ She/ It + has


	S + haven’t/ hasn’t  + PP
CHÚ Ý:

– haven’t = have not

– hasn’t = has not


	Have/ Has + S + PP ?
CHÚ Ý:

Yes, I/ we/ you/ they + have. -Yes, he/ she/ it + has.




Chú ý: PP (Past Participle): Quá khứ phân từ

- Có quy tắc: V+ed

- Bất quy tắc: V3 (cột 3: Bảng động từ Bất quy tắc)

* CÁCH DÙNG THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH
	Cách dùng 
	Ví dụ 

	Hành động đã hoàn thành cho tới thời điểm hiện tại mà không đề cập tới nó xảy ra khi nào.
	I’ve done all my homeworks ( Tôi đã làm hết bài tập về nhà )

	Hành động bắt đầu ở quá khứ và đang tiếp tục ở hiện tại
	They’ve been married for nearly Fifty years ( Họ đã kết hôn được 50 năm)
She has lived in Liverpool all her life ( Cố ấy đã sống cả đời ở Liverpool)

	Hành động đã từng làm trước đây và bây giờ vẫn còn làm
	He has written three books and he is working on another book (Anh ấy đã viết được 3 cuốn sách và đang viết cuốn tiếp theo)

	Một kinh nghiệm cho tới thời điểm hiện tại (thường dùng trạng từ ever )
	My last birthday was the worst day I’ve ever had (Sinh nhật năm ngoái là ngày tệ nhất đời tôi)

	Về một hành động xảy ra có tính chất lặp lại
	My sister has read that story three times


* DẤU HIỆU NHẬN BIẾT THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

	just, recently, lately: gần đây, vừa mới

already: rồi

before: trước đây

ever: đã từng

never: chưa từng, không bao giờ
	for + N – quãng thời gian: trong khoảng (for a year, for a long time, …)

since + N – mốc/điểm thời gian: từ khi (since 1992, since June, …)

yet: chưa (dùng trong câu phủ định và câu hỏi)

so far = until now = up to now = up to the present: cho đến bây giờ
	
	


2. Question words: Từ để hỏi
Question words are also called wh questions because they include the letters 'W' and 'H'.

	Question     wordsds
	Meaning
	Examples

	Who
	person
	Who's that? That's Nancy.

	Where
	place
	Where do you live? In Boston

	Why
	reason
	Why do you sleep early? Because I've got to get up early

	When
	time
	When do you go to work? At 7:00

	How
	manner
	How do you go? By car

	What
	object, idea or action
	What do you do? I am an engineer

	Which
	choice
	Which one do you prefer? The red one.

	Whose
	possession
	Whose is this book? It's Alan's.

	Whom
	object of the verb
	Whom did you meet? I met the manager.

	What kind
	description
	What kind of music do you like? I like quiet songs

	What time
	time
	What time did you come home?

	How many
	quantity (countable)
	How many students are there? There are twenty.

	How much
	amount, price (uncountable)
	How much time have we got? Ten minutes

	How often
	frequency
	How often do you go to the gym? Twice a week.

	How long
	duration, length
	How long did you stay in that hotel? For two weeks.

	How far
	distance
	How far is your school? It's one mile far.

	How old
	age
	How old are you? I'm 16.


3. Modal verbs: Động từ khiếm khuyết

Các động từ khiếm khuyết hay gặp:
	Modal Verbs
	Chức năng
	Ví dụ
	Chú ý

	Can
	Diễn tả khả năng hiện tại hoặc tương lai là một người có thể làm được gì, hoặc một sự việc có thể xảy ra
	You can speak Spainish.

It can rain.
	- Can và Could còn được dùng trong câu hỏi đề nghị, xin phép, yêu cầu.
Ví dụ:

 Could you please wait a moment?

Can I ask you a question?

- Có thể dùng “be able to” thay cho “can hoặc could”

	Could (quá khứ của “Can”)
	Diễn tả khả năng xảy ra trong quá khứ
	My brother could speak English when he was five.
	

	Must
	Diễn đạt sự cần thiết, bắt buộc ở hiện tại hoặc tương lai

Đưa ra lời khuyên hoặc suy luận mang tính chắc chắn, yêu cầu được nhấn mạnh
	You must get up earily in the morning.

You must be hungry after work hard.

You must be here before 8 a.m
	Mustn’t – chỉ sự cấm đoán

	Have to
	Diễn tả sự cần thiết phải làm gì nhưng là do khách quan (nội quy, quy định…)
	I have to stop smoking. My doctor said that.
	Don’t have to= Don’t need to (chỉ sự không cần thiết)

	May
	Diễn tả điều gì có thể xảy ra ở hiện tại
	May I call her?
	- May và might dùng để xin phép. Nhưng might ít được dùng trong văn nói, chủ yếu trong câu gián tiếp:

 May I turn on TV?

I wonder if he might go there alone.

- Might được dùng không phải là quá khứ của May

Where is John? I don’t know. He may/might go out with his friends.

	Might (quá khứ của “May”)
	Diễn tả điều gì có thể xảy ra ở quá khứ
	She might not be his house.
	

	Will
	Diễn đạt, dự đoán sự việc xảy ra trong tương lai

Đưa ra một quyết định tại thời điểm nói
	Tomorrow will be sunny.

Did you buy sugar? Oh, sorry. I’ll go now.
	Dùng Will hay Would trong câu đề nghị, yêu cầu, lời mời

Will you have a cup of coffee?

Would you like a cake?

	Would
	Diễn tả một giả định xảy ra hoặc dự đoán sự việc có thể xảy ra trong quá khứ
	She was a child. She would be upset when hear this bad news.
	

	Shall
	Dùng để xin ý kiến,lời khuyên. “Will” được sử dụng nhiều hơn
	Where shall we eat tonight?
	 

	Should
	Chỉ sự bắt buộc hay bổn phận nhưng ở mức độ nhẹ hơn “Must”

Đưa ra lời khuyên, ý kiến

Dùng để suy đoán
	You should send this report by 8th September.

You should call her.

She worked hard, she should get the best result.

 
	 

	Ought to
	Chỉ sự bắt buộc. Mạnh hơn “Should” nhưng chưa bằng “Must”
	You ought not to eat candy at night.

 
	 


Chú ý: 

- Động từ không cần chia ở ngôi thứ 3 số ít: I can, She can, He can

- Động từ chính đứng đằng sau không chia, ở dạng nguyên thể.

- Không cần trợ động từ trong câu hỏi, câu phủ định, câu hỏi đuôi…

- Mức độ lịch sự trong câu yêu cầu khi dùng các động từ khiếm khuyết (được xếp từ cao tới thấp):

     May I- Could/Would you (please)- Will you- Can I
4. Comparative of  adjective: So sánh của tính từ

4.1. Cấu trúc câu so sánh bằng (positive form)

(+) S1 + to be/ V + as + adj/ adv + as + (S2 + tobe/ V) + O
(-) S1 + to be/ V + not + as + adj/ adv + as + O
Ex:
Water is as cold as ice. (Nước lạnh như đá.)
Trong câu phủ định “so” có thể được dùng thay cho “as”
Ex:
Your dog is not as/so pretty as mine. (Con chó của bạn không đẹp bằng con chó của tôi.)
I can’t draw as/ so beautifully as her. (Tôi không thể vẽ đẹp bằng cô ấy.)
Với cách so sánh bằng tiếng Anh, so sánh bằng nhau cũng có thể được diễn đạt bằng cấu trúc “the same as”
S + to be + the same + (noun) + as + noun/ pronoun
Ex:
The red book is as expensive as the white one = The red book is the same price as the white one. (Cuốn sách đỏ có giá bằng với cuốn sách trắng)
English is as difficult as Chinese = English is the same difficulty as Chinese (Tiếng Anh với tiếng Trung Quốc có độ khó tương đương nhau)
* Lưu ý:
Dùng “the same as” chứ không dùng “the same like”.
Ex:
How old are you? - I am the same age as Tom. (không dùng “the same like”)
(Bạn bao nhiêu tuổi? - Tôi bằng tuổi với Tom)
Less … than = not as/ so … as
Ex:
Today is less cold than yesterday. (Hôm nay không lạnh bằng hôm qua)
= Today isn’t as/ so cold as yesterday.
This sofa is less comfortable than that one. (Chiếc sofa này không thoải mái bằng chiếc kia)
= This sofa isn’t as comfortable as that one.
Khi nói gấp bao nhiêu lần, ta dùng cấu trúc: twice as … as, three times as … as, …
Ex:
Linh types twice as fast as me. (Linh đánh máy nhanh gấp đôi tôi)
Her book costs three times as much as mine. (Sách của cô ta đắt gấp 3 lần sách tôi)
4.2. Cấu trúc câu so sánh hơn

- Short Adj: S1 + to be + adj + er + than + Noun/ Pronoun (S2)

                             V        adv

- Long Adj: S1 + to be  + more + adj + than + Noun/ Pronoun (S2)

                             V                     adv

Ex:
- My brother is taller than you.
- He runs faster than me.
- Lara is more beautiful than her older sister.
4.3. Cấu trúc câu so sánh nhất

- Short adj: S + to be + the + adj + est + Noun/ Pronoun

                           V                adv

- Long adj: S + to be  + the most + adj + Noun/ Pronoun

                           V                          adv

Ex:
My mom is the greatest person in the world.
Linh is the most intelligent student in my class.
Chú ý: 

- Tính từ ngắn là tính từ có 1 âm hoặc 2 âm nhưng tận cùng có y, ow, er…

Ví dụ:    Tall                   taller                 The tallest

              Large               larger                 The largest

              Big                  bigger                The biggest 

             Happy              happier              The happiest

-  Tính từ dài là tính từ có 3 âm trở lên hoặc 2 âm nhưng tận cùng không có y, ow, er…

             Beautiful                More beautiful                 The most beautiful  

             Useful                    More useful
              The most useful

- Tính từ bất quy tắc:

	Tính từ
Trạng từ
	So sánh hơn
	So sánh nhất

	Good

Well
	Better
	The best

	Bad

Badly
	Worse
	The worst

	Far
	Farther/ further
	The farthest/ the furthest

	Much/ many
	More
	The most

	Little
	Less
	The least


5. Conditional sentence: Câu điều kiện: Type 1

* CÔNG THỨC CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1:
	If clause
	Main clause

	Simple present

S + V(inf)/V(s,es)…
	Simple future/ Modal verbs

S + will/shall/MV + V(inf)…


* CÁCH DÙNG CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1:

- Câu điều kiện loại 1 dùng để chỉ sự việc có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai
Ví dụ:
If I get up early in the morning, I will go to school on time (Nếu tôi dậy sớm vào buổi sáng, tôi sẽ đến trường học đúng giờ)

- Câu điều kiện loại 1 có thể sử dụng để đề nghị và gợi ý:
Ví dụ:

If you need a ticket, I can get you one. (Nếu bạn cần mua vé, tôi có thể mua dùm bạn một cái) 

- Câu điều kiện loại 1 dùng để cảnh báo hoặc đe dọa
Ví dụ:

If you come in, he will kill you. (Nếu bạn bước vào đó, anh ta sẽ giết bạn)

6. Gerund, to-infinitive: Danh động từ, động từ nguyên mẫu

6.1.Gerund (Danh động từ): 

* CÔNG THỨC:

 - Gerund (Danh động từ) là danh từ được hình thành bằng cách thêm đuôi “ ing” vào động từ:

Ví dụ: coming. building

- Phủ định của danh động từ được hình thành bằng cách thêm “not” trước “V-ing”

Ví dụ: not coming, not building

- Cũng có thể thêm tính từ sở hữu trước danh động từ để nói rõ chủ thể thực hiện hành động

Ví dụ: My turning on the air conditioner.

* CÁCH DÙNG:

- Làm chủ ngữ trong câu:

Ví dụ: Reading helps us improve our vocabulary (Đọc sách giúp chúng ta cải tiến từ vựng)

- Làm bổ ngữ cho động từ:

Ví dụ: My favourite hobby is collecting stamps (Sở thích của tôi là sưu tầm tem)

- Làm tân ngữ của động từ:

Ví dụ: He loves surfing the Internet (Anh ấy thích lướt Internet)

- Dùng sau giới từ, liên từ:

Ví dụ: Young people are much interested in travelling. (Những người trẻ thì quan tâm nhiều đến việc đi du lịch)

- Dùng sau 1 số từ hoặc cụm từ:

Ví dụ: He enjoyed working on the boat (Anh ấy thích làm việc trên thuyền)

6.2. To-infinitive: Động từ nguyên mẫu
* CÔNG THỨC:

- Infinitive là hình thức động từ nguyên mẫu.

- Có 2 dạng động từ nguyên mẫu:


+ Động từ nguyên mẫu có “to” (to-inf)


+ Động từ nguyên mẫu không “to” (bare inf)

Ví dụ: 

To-inf: to watch, to go

Bare inf: Learn, do

* CÁCH DÙNG:

- Làm chủ ngữ của câu:

Ví dụ: To learn English well is important to your future job. (Học tiếng Anh rất tốt cho công việc tương lai của bạn)

- Làm bổ ngữ cho động từ:

Ví dụ: The most important thing for you now is to learn hard. (Thứ quan trọng nhất đối với bạn bây giờ là học hành chăm chỉ)

- Làm tân ngữ của động từ, tính từ:

Ví dụ: He wants to learn English (Anh ấy muốn học tiếng Anh).
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